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ANSWER UNIT 1 LOCAL ENVIRONMENT- 

NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU LỚP 9 NÂNG CAO 

 

  Bài 1:   

1. C. before 

 Mẹ tôi đã từng kể chuyện cho tôi trước khi tôi đi ngủ. 

2. A. in case 

 Bạn nên mang chìa khóa đi trong trường hợp tôi ra ngoài. 

3. B. although 

 Anh trai tôi thích ăn gà rán, mặc dù nó rất có hại cho sức khỏe. 

4. C. while 

 Hôm qua, Jim đang chơi pi-a-nô trong khi chị cậu ấy chơi sáo. 

5. A.as 

 Bạn không nên dành quá nhiều thời gian vào máy tính vì nó có hại cho mắt của bạn. 

6. B. as soon as 

 Tôi sẽ gọi điện cho bạn ngay sau khi tôi đến đó. 

7. A. until 

 Nhà khoa học thường làm việc trong phòng thí nghiệm cho đến khi mặt trời lặn. 

8. C. Unless 

 Trừ khi bạn hứa không nói dối nữa, tôi sẽ không tha thứ cho bạn. 

9. C. Even though 

 Mặc dù chân cô ấy bị đau, cô ấy vẫn cố gắng kết thúc đường đua. 

10. A. as if 

 Cô ấy nói như thể là cô ấy chứng kiến vụ tai nạn vậy. Nhưng thực tế cô ấy chẳng biết 

gì cả. 

11. C. since 

 Tôi không hoàn thành bài tập về nhà vì tôi bị ốm nặng hôm qua. 

12. A. so that 

 James quyết định tiết kiệm tiền từ bây giờ để mà anh ấy có đủ tiền để đi du lịch mùa 

hè này. 

13. B. though 
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 Mặc dù chúng tôi mới chỉ là bạn được có một năm, chúng tôi rất hiểu nhau. 

14. C. whereas 

 Ông Smith không thích chó, nhưng vợ của ông ấy lại yêu chúng. 

15. A. when 

 Tôi đang đạp xe về nhà thì tôi nhìn thấy Jim đứng gần đài phun nước. 

  Bài 2:   

1. When 

 Khi Jim về nhà, cậu nhận ra ai đó đã đột nhập vào nhà cậu ấy. 

2. in case 

 Bạn nên mang áo mưa trong trường hợp trời mưa. 

3. since 

 Họ đã là đồng nghiệp từ khi họ tốt nghiệp. 

4. Unless 

 Trừ khi Jim cố gắng hơn trong việc học, cậu ấy sẽ không theo kịp bạn cùng lớp. 

5. before 

 Mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở tôi rửa tay trước khi tôi dùng bữa. 

6. as long as 

 Chúng tôi sẽ đi dã ngoại miễn là thời tiết tốt. 

7. as though 

 James cư xử như thể là chưa có chuyện gì xảy ra. 

8. because 

 Tôi không thể đi vào chủ nhật vì tôi rất bận. 

9. while 

 Khi tôi về nhà, bố tôi đang cắt cỏ trong khi mẹ tôi đang tưới khóm hoa. 

10. although 

 Mặc dù tôi không hợp với Mary, nhưng tôi thực sự hâm mộ sự thông minh và xinh 

đẹp của cô ấy. 

  Bài 3:   

 1 – g 2 – a 3 – f 4 – c 5 – b 6 – h 7 – e 8 – d 

1. Jane không nhận ra lỗi sai của cô ấy (g) cho đến khi mẹ chỉ ra cho cô ấy. 

2. Họ đang chơi trong sân thì (a) tuyết bắt đầu rơi. 
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3. Nếu bạn cho thấy nỗ lực của bạn trong công việc, (f) bạn có thể sẽ được thăng tiến 

sớm. 

4. Cặp đôi này đã ở thành phố New York hai năm (c) trước khi họ chuyển đến đây. 

5. Mẹ tôi thường mua sắm ở siêu thị địa phương (b) mặc dù nó xa với nhà tôi. 

6. Đã rất lâu rồi (h) kể từ khi chúng tôi gặp nhau lần cuối. 

7. Tôi cố gắng học chăm chỉ (e) để mà tôi sẽ có một công việc tốt trong tương lai. 

8. Kể cả khi tôi có một chiếc xe ô tô, (d) tôi sẽ vẫn di chuyển bằng phương tiện công 

cộng. 

  Bài 4:   

1. Jim was absent from class yesterday because/ since/ as he was suffering from a bad 

cold. 

 Jim nghỉ học hôm qua vì anh ấy bị cảm nặng. 

2. They decided to move their house so that they don’t have to travel a long distance to 

work. 

 Họ quyết định chuyển nhà để mà họ không phải đi xa để đi làm. 

3. Mary hurt her fingers yesterday when she was preparing dinner. 

 Mary làm đau ngón tay của cô ấy khi côấy đang chuẩn bị bữa tối. 

4. At 4 pm yesterday, my mother was cleaning the house while I was looking after my 

younger brother. 

 Vào lúc 4 giờ chiều qua, mẹ tôi đang dọn nhà trong khi tôi đang chăm sóc em trai. 

5. They decided to go on an excursion because they want to get away from work stress. 

 Họ quyết định đi một chuyến đi dài ngày vì họ muốn trốn thoát khỏi áp lực công việc. 

6. I didn’t know how to use the computer before my father taught me how to use it. 

 Tôi không biết cách sử dụng máy tính trước khi bố tôi dạy tôi dùng. 

7. I will call you as soon as I arrive at the station. 

 Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi đến ga. 

8. My brother is very out-going whereas I am quite reserved. 

 Anh trai tôi rất cởi mở trong khi tôi khá dè dặt. 

9. Mr. Peter was walking home when he was robbed of his wallet. 

 ÔngPeter đang đi bộ về nhà thì ông ấy bị cướp mất ví. 

10. I don’t have a pet because my mother doesn’t allow me to have one. 

 Tôikhông có thú cưng vì mẹ tôi không cho phép tôi nuôi. 
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  Bài 5:   

1. although/ though/ even though 

 Mặc dù trời đang mưa, chúng tôi sẽ đi bộ trong công viên. 

2. Unless 

 Trừ khi cô ấy nộp bài tập trước thứba, cô ấy sẽ nhận điểm kém. 

3. although/ though/ even though 

 Anh ấy quyết định tin Jim mặc dù cậu ta không phải một người trung thực. 

4. because/ as/ since 

 Jenifer quyết định chia tay với Peter vì cậu ta không dành nhiều thời gian cho cô ấy. 

5. although/ though/even though 

 Danny mua một cái xe mới trong khi xe cũ của cậu ta vẫn tốt. 

6. if 

 Tôi sẽ gặp vấn đề lớn nếu mẹ tôi biết điểm thi của tôi. 

7. by 

 Janice dễ hoàn thành bài báo cáo vào thời điểm bạn nhận được thư. 

8. if 

 Buổi hòa nhạc sẽ bị hủy nếu không có thêm vé nào được bán. 

9. unless 

 Trẻ em không được phép vào khu vực này trừ khi chúng đi kèm người lớn. 

10. Incase 

 Bạn nên mang áo khoác dày trong trường hợp nhiệt độ giảm vào ban đêm. 

11. although/ though/ even though 

 Mặc dù chị tôi không thích ăn rau trộn, chị ấy ăn chúng hàng ngày để giữ dáng. 

 

12. even if 

 Tôi sẽ không đến bữa tiệc của Jim kể cả khi cậu ta mời tôi. 

13. Unless 

 Trừ khi bạn nói với tôi sự thật tôi không thể giúp bạn. 

14. When 

 Khi những người linh cứu hỏa đến, ngọn lửa đã được dập tắt. 

15. if 
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 Bạn có thể về sớm nếu bạn muốn. 

  Bài 6:   

1. turn down: từ chối 9. run out of: hết 

2. deal with: giải quyết 10. get on (well) with: có quan hệ tốt 

3. live on: sống dựa vào 11. set up: tạo lập, bắt đầu 

4. take off: cất cánh 12. find out: tìm ra 

5. take up: bắt đầu 13. count on: dựa dẫm vào 

6. warm up: khởi động 14. drop by: ghé chơi 

7. dress up: mặc đẹp 15. bring up: nuôi lớn 

8. work out: tìm  

  Bài 7:   

1. get 6. turned 

 get on (well) with: có quan hệ tốt turn down: từ chối 

2. catch 7. cut 

 catch up with: bắt kịp ai cut down on: giảm 

3. got 8. face 

 get back on: trả thù face up to: đối mặt với 

4. give 9. look 

 give up: từ bỏ look forward to: trông đợi 

5. deal 10. look 

 deal with: giải quyết, xử lý look back on: xem lại, hồi tưởng lại 

  Bài 8:   

1. Lỗi sai:worked up 6. Lỗi sai:made sure about  

 Sửa:worked out: tìm ra Sửa:made sure of: chắc chắn 

2. Lỗi sai:grows out 7. Lỗi sai:carried on  

 Sửa:grows up: lớn lên Sửa:carried out: tiến hành 

3. Câu đúng 8. Câu đúng 

4. Lỗi sai:keepupto 9. Lỗi sai:getting rid 

 Sửa:keep up with: theo kịp Sửa:getting rid of: loại bỏ 

5. Lỗi sai:closed up 10. Lỗi sai:see through 

 Sửa:closed down:đóng cửa Sửa:look through: nhìn qua 
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  Bài 9:   

1. bring out 

 Ca sĩ này sẽ cho ra mất một album mới năm nay. 

2. count on 

 Peter rất đáng tin cậy. Bạn có thể dựa vào cậu ấy. 

3. cut...down to 

 Bạn nên giảm bài luận văn của bạn xuống còn 500 chữ. 

4. turned down 

 Jim rất buồn vì anh ấy đã bị từ chối bởi 5 công ty rồi. 

5. put up with 

 Tôi không thể chịu đựng được những âm thanh khó chịu đó nữa. 

6. telling off 

 Mẹ tôi luôn luôn la rầy tôi. 

7. taken up 

 Ông Smith vừa bắt đầu chơigôn. 

8. dealing with 

 Bạn có thấy mệt khi phải giải quyết những phàn nàn của khách hàng không? 

9. came down with 

 Bây giờ bạn nhưnào? Tôi nghe nói rằng bạn đã bị cảm tuần trước. 

10. Hold on 

 Đợi đã! Tôi nghĩ chúng ta đã lạc đường. Đây không phải là con đường đúng. 

  Bài 10:   

1. Jane plays the piano extremely well although she is very young. 

 Jane chơi pi-a-no rất hay mặc dù cô ấy còn rất nhỏ tuổi. 

2. Josh is applying for a new job because he has been fired recently. 

 Josh đang xin một công việc mới vì anh ta vừa bị sa thải. 

3. My mother had cooked me breakfast before she went to work. 

 Mẹ tôi đã nấu bữa sáng cho tôi trước khi bà ra khỏi nhà. 

4. I prefer staying at home to going out because  I don’t like socializing. 

 Tôi thích ở nhà hơn là ra ngoài vì tôi không thích giao lưu. 
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5. Everyone enjoyed the party last night although the food was not so good. 

 Mọi người đều thích bữa tiệc tối qua mặc dù đồ ăn không được tốt cho lắm. 

6. Jim cannot catch up with his classmates because he often plays truant. 

 Jim không thểtheo kịp bạn cùng lớp vì cậu ta thường hay trốn học. 

7. Peter studies very hard so that he can get high scores. 

 Peter học chăm chỉ để cậu ấy có thể có điểm cao. 

8. Many of my friends enjoy going shopping whereas l don’t like this. 

 Nhiều người bạn của tôi thích mua sắm trong khi tôi thì không. 

 

  Bài 11:   

1. shows off: khoe khoang 6. go in for: tham gia 

2. came down with: mắc bệnh 7. turned down: từ chối 

3. cut down on: giảm 8. go along with: đồng ý với 

4. faced up to: đối mặt với 9. take up: bắt đầu 

5. dropped in: ghé thăm 10. kept up: tiếp tục 

  Bài 12:   

1. up to 6. up for 

 look up to: kính trọng  wait up for. chờ đợi đến khuya 

2. in for 7. up with 

 go in for: tham gia  put up with: chịu đựng 

3. up for 8. on with 

 make up for: bù đắp  get on with: có quan hệ tốt 

4. down with 9. through with 

 come down with: bịốm  get through with: trải qua 

5. away from 10. rid of 

 stay away from: tránh xa  get rid of: loại bỏ 

  Bài 13:   

1. Lỗi sai:Although 

 Sửa:Because she didn’t warm up carefully before running, her leg was hurt during the 

race.  

 Bởi vì cô ấy không khởi đông kĩ trước khi chạy nên chân cô ấy bị thương trong cuộc 

đua.  
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2. Lỗi sai:though 

 Sửa:Everyone dressed up because they wanted to be the King or Queen of the prom. 

 Mọi người mặc đẹp vì họ muốn thành King hoặc Queen của buổi dạ hội. 

3. Lỗi sai:since 

 Sửa:Although I am really interested in lacquerware, I rarely buy one for me. 

 Mặc dù tôi rất thích đồ sơn mài, tôi hiếm khi mua nó cho mình. 

4. Lỗi sai:as though 

 Sửa:Although my brother and I don’t get on well, we still care about the other. 

 Mặc dù anh tôi và tôi không hòa hợp với nhau, chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau. 

5. Lỗi sai:unless 

 Sửa:What would you do if you won a lottery? 

 Bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng xổ số? 

6. Lỗi sai:looks down on 

 Sửa:Mr. Smith is renowned artisan. Everyone looks up to him. 

 Ông Smith là một nghệ nhân nổi danh. Mọi người đều kính trọng ông. 

7. Lỗi sai:While 

 Sửa:When I came home, my cat was sleeping on the sofa. 

 Khi tôi về nhà, con mèo của tôi đang ngủ trên sô-pha. 

8. Lỗi sai:Because 

 Sửa:Although Peter cheated on me, I wouldn’t get back on him. 

 Mặc dù Pefer đã lừa dối tôi, tôi sẽ không trả thù anh ta. 

  Bài 14:   

1. A. up 

 get up: thức dậy 

2. B. so that 

 Ngày hôm đó chúng tôi dậy rất sớm để mà chúng tôi có thể đến ngôi làng vào buổi 

sáng sớm. 

3. C. Since 

 Bởi vì chúng tôi có những 20 thành viên, chúng tôi quyết định không đi xe trâu. 

4. A. After 

 Sau khi chúng tôi đã thăm một số cửa hàng dọc con đường, cô giáo đưa chúng tôi 

đến... 
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5. C. passed down 

 Chúng tôi được kể là những kĩ thuật làm gốm này được truyền từ thế hệ này sang thế 

hệ khác. 

6. B. Before 

 Trước khi chúng tôi rời đi, những người dân địa phương tặng chúng tôi... 

7. C. forward to 

 look forward to: trông đợi 

  Bài 15:   

1. at the age of 37 

 Dẫn chứng:Nguyen Tran Hiep, born in northern province of Bac Ninh, has become 

the youngest artisan of Vietnam at the age of 37. 

2. No, he didn’t 

 Dẫn chứng:Before achieving all this, he had gone through with many difficulties in 

his work. 

3. He categorized his customers into two types: foreign tourists and traders from China. 

 Dẫn chứng:He targeted two types of customers: the first is foreign tourists and the 

second is traders from China. 

4. small handicrafts and souvenirs, such as small animals, paintings, tea trays, figurines 

and rosaries 

 Dẫn chứng:For the tourists, his workshop mainly produces small handicrafts and 

souvenirs, such as small animals, paintings, tea trays, figurines and rosaries. 

5. 28 employees 

 Dẫn chứng:At present, his workshop renamed HiepThang Fine arts Cooperative, 

provides stable jobs for 28 employees... 

6. Nguyen Tran Hiep’s best works is “Bat Long vong quang phat” 

 Dẫn chứng:One of Nguyen Tran Hiep’s best works is “Bat Long vong quang phat”... 

This work was made to celebrate the 80th anniversary of the founding of the HoChi Minh 

Communist Youth Union. 

 


